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1 51102828 Vũ Trí Tuấn 10/03/2004 Nam Bắc Giang K07SN-01 6814

2 50105259 Trần Thị Liên 15/03/1988 Nữ Bắc Giang K07SN-02 6815

3 51102739 Hoàng Văn Vũ 25/01/2004 Nam Bắc Giang K07SN-03 6816

4 51102926 Đỗ Sĩ Hiển 27/12/2001 Nam Bắc Giang K07SN-04 6817

5 51102924 Trần Văn Ngọc 05/07/1999 Nam Bắc Giang K07SN-05 6818

6 51102921 Đằng Văn Nhân 13/12/1998 Nam Bắc Giang K07SN-06 6819

7 51102977 Nguyễn Văn Nguyên 10/12/1992 Nam Bắc Giang K07SN-07 6820

8 51104537 Đoàn Cảnh Việt Anh 09/07/1995 Nam Bắc Giang K07SN-08 6821

9 51103069 Phí Văn Luận 02/10/1997 Nam Bắc Giang K07SN-09 6822

10 51103040 Trần Văn Hoàng 05/09/1993 Nam Bắc Giang K07SN-10 6823

11 50107691 Nguyễn Thị Thắm 18/03/1997 Nữ Bắc Ninh K07SN-11 6824

12 50107645 Nguyễn Thị Thu 20/08/2000 Nữ Bắc Ninh K07SN-12 6825

13 91206451 Vũ Thị Hương 14/07/2003 Nữ Bắc Ninh K07SN-13 6826

14 50102122 Hoàng Thị Kiều 15/10/1999 Nữ Cao Bằng K07SN-14 6827

15 51101518 Nông Văn Hiếu 10/08/1988 Nam Cao Bằng K07SN-15 6828

16 50100938 Nguyễn Thị Mai 26/12/1991 Nữ Hà Nội K07SN-16 6829

17 50100838 Lã Thị Thương 19/10/1991 Nữ Hà Nội K07SN-17 6830

18 51100359 Đỗ Khắc Kiên 06/12/2001 Nam Hà Nội K07SN-18 6831

19 51100306 Nguyễn Đức Quyền 27/03/1988 Nam Hà Nội K07SN-19 6832

20 51100324 Nguyễn Bá Hiền 14/05/1995 Nam Hà Nội K07SN-20 6833

21 51100333 Chu Văn Thanh 26/09/1996 Nam Hà Nội K07SN-21 6834

22 51100158 Vương Đắc Khải 21/07/1997 Nam Hà Nội K07SN-22 6835

23 51100160 Nguyễn Văn Dũng 06/05/2003 Nam Hà Nội K07SN-23 6836

24 51100086 Phạm Văn Điệp 25/05/1991 Nam Hà Nội K07SN-24 6837

25 51100516 Lê Đình Khiêm 20/05/2001 Nam Hà Nội K07SN-25 6838

26 51100509 Nguyễn Tùng Lâm 06/01/1999 Nam Hà Nội K07SN-26 6839

27 51100970 Nguyễn Văn Thanh 09/02/1987 Nam Hải Dương K07SN-27 6840

28 51100904 Vũ Đức Toàn 19/10/1989 Nam Hải Dương K07SN-28 6841

29 51100879 Đỗ Quang Diện 11/12/1989 Nam Hải Dương K07SN-29 6842

30 91200817 Trần Thị Mai Hoa 05/02/2003 Nữ Hải Phòng K07SN-30 6843

31 91200834 Khúc Thúy Hường 17/11/1996 Nữ Hải Phòng K07SN-31 6844

32 50108228 Nguyễn Thị Nhịn 13/10/1992 Nữ Hải Phòng K07SN-32 6845

33 51100700 Nguyễn Đức Trọng 19/03/2001 Nam Hải Phòng K07SN-33 6846

34 51100711 Thái Văn Long 25/04/1991 Nam Hải Phòng K07SN-34 6847

35 51104698 Nguyễn Kim Trường 18/03/2004 Nam Hải Phòng K07SN-35 6848

36 51101232 Đỗ Phúc Anh 15/10/2003 Nam Hưng Yên K07SN-36 6849

37 91202154 Lê Văn Cảnh 19/06/2001 Nam Hưng Yên K07SN-37 6850

38 50109585 Dương Thị Mai 05/01/1999 Nữ Hưng Yên K07SN-38 6851

39 91202123 Nguyễn Quang Huy 14/01/1999 Nam Hưng Yên K07SN-39 6852

40 51101261 Chu Quốc Việt 20/10/1996 Nam Hưng Yên K07SN-40 6853

41 51101212 Nguyễn Văn Thơ 27/04/1993 Nam Hưng Yên K07SN-41 6854

42 51101179 Nguyễn Văn Hải 20/06/1993 Nam Hưng Yên K07SN-42 6855

43 51101215 Trần  Văn Tùng 01/03/1993 Nam Hưng Yên K07SN-43 6856

44 51101155 Nguyễn Tiến Lên 05/11/1999 Nam Hưng Yên K07SN-44 6857

45 51101170 Lê Văn Huy 02/03/2001 Nam Hưng Yên K07SN-45 6858

46 51101216 Nguyễn Văn Mạnh 10/09/2001 Nam Hưng Yên K07SN-46 6859

47 51101272 Chu Văn Chương 03/05/1997 Nam Hưng Yên K07SN-47 6860

48 51101171 Đào Văn Thiết 11/06/2001 Nam Hưng Yên K07SN-48 6861

49 51101174 Đặng Văn Hợp 11/03/2001 Nam Hưng Yên K07SN-49 6862

50 51101189 Nguyễn Đức Chính 03/09/1997 Nam Hưng Yên K07SN-50 6863
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51 50102853 Bùi Thị Thu 02/07/2000 Nữ Lạng Sơn K07SN-51 6864

52 51101689 VY ĐẠI THIÊN 25/04/2002 Nam Lạng Sơn K07SN-52 6865

53 51101693 GIANG TUẤN VŨ 30/10/2003 Nam Lạng Sơn K07SN-53 6866

54 51101776 HOÀNG ANH ĐƯỢC 19/11/1984 Nam Lạng Sơn K07SN-54 6867

55 51103729 Phạm Ngọc Dân 04/09/1993 Nam Nam Định K07SN-55 6868

56 50110115 Nguyễn Thị Vui 23/06/2000 Nữ Nam Định K07SN-56 6869

57 91207627 Dương Thị Thu Hường 06/04/1986 Nữ Nam Định K07SN-57 6870

58 51103914 Đỗ Văn Tăng 01/01/1987 Nam Nam Định K07SN-58 6871

59 51103820 Lê Mạnh Hùng 16/04/2004 Nam Nam Định K07SN-59 6872

60 51103666 Trần Trọng Định 13/11/1987 Nam Nam Định K07SN-60 6873

61 91208973 Chu Thị Thảo 24/05/2003 Nữ Ninh Bình K07SN-61 6874

62 91209004 Nguyễn Thị Thu Hương 07/05/2001 Nữ Ninh Bình K07SN-62 6875

63 51104337 Đinh Mạnh Hùng 01/03/2003 Nam Ninh Bình K07SN-63 6876

64 51104340 Điền Quang Huy 03/05/2000 Nam Ninh Bình K07SN-64 6877

65 51104248 Phạm Xuân Hổ 14/07/1991 Nam Ninh Bình K07SN-65 6878

66 51104243 Nguyễn Thành Huân 22/12/1987 Nam Ninh Bình K07SN-66 6879

67 51104255 Trần Quốc Ngọc 24/05/2001 Nam Ninh Bình K07SN-67 6880

68 51104353 Phạm Quốc Khánh 23/11/2003 Nam Ninh Bình K07SN-68 6881

69 51104258 Trần Tiến Anh 08/09/1999 Nam Ninh Bình K07SN-69 6882

70 51104286 Trương Ngọc Chiến 25/05/1995 Nam Ninh Bình K07SN-70 6883

71 51104305 Nguyễn Đức Hiển 21/10/1990 Nam Ninh Bình K07SN-71 6884

72 51104179 Lê Hữu Tài 22/12/2003 Nam Ninh Bình K07SN-72 6885

73 51104433 Trần Trung Kiên 30/08/1993 Nam Ninh Bình K07SN-73 6886

74 51104225 Nguyễn Văn Phú 01/07/2003 Nam Ninh Bình K07SN-74 6887

75 51102332 Nguyễn Ngọc Kiên 28/01/2001 Nam Phú Thọ K07SN-75 6888

76 50104123 Nguyễn Phương Thảo 28/08/1988 Nữ Phú Thọ K07SN-76 6889

77 91204287 Bùi Thị Hồng 30/10/1998 Nữ Phú Thọ K07SN-77 6890

78 51102297 Lê Duy Khánh 27/09/1992 Nam Phú Thọ K07SN-78 6891

79 51102278 Đặng Quyền Linh 18/08/1995 Nam Phú Thọ K07SN-79 6892

80 51102292 Nguyễn Quang Trọng 04/12/1986 Nam Phú Thọ K07SN-80 6893

81 51102289 Chu Quang Hòa 15/10/2004 Nam Phú Thọ K07SN-81 6894

82 51102260 Vũ Hữu Tài 05/01/2004 Nam Phú Thọ K07SN-82 6895

83 51102232 Bùi Văn Hậu 01/02/2001 Nam Phú Thọ K07SN-83 6896

84 91206811 Hoàng Thị Ngọc Mai 18/07/1995 Nữ Quảng Ninh K07SN-84 6897

85 91206847 Nguyễn Xuân Tuấn 21/08/1987 Nam Quảng Ninh K07SN-85 6898

86 51103407 Trần Văn Hiệu 18/05/1987 Nam Quảng Ninh K07SN-86 6899

87 51103369 Nguyễn Văn Hà 04/07/1993 Nam Quảng Ninh K07SN-87 6900

88 51103374 Đỗ Ngọc Hoàng 20/09/2002 Nam Quảng Ninh K07SN-88 6901

89 51103402 Lê Anh Tuấn 13/08/2003 Nam Quảng Ninh K07SN-89 6902

90 51103393 Trần Đức Long 06/01/2001 Nam Quảng Ninh K07SN-90 6903

91 51104113 Phạm Quốc Việt 25/02/1987 Nam Thái Bình K07SN-91 6904

92 51104039 Vũ Viết Hưng 26/12/1996 Nam Thái Bình K07SN-92 6905

93 51104027 Bùi Quyết Thắng 05/06/2001 Nam Thái Bình K07SN-93 6906

94 51104040 Nguyễn Giang Nam 06/09/1995 Nam Thái Bình K07SN-94 6907

95 51104050 Nguyễn Văn Phúc 04/08/1987 Nam Thái Bình K07SN-95 6908

96 51104054 Tô Văn Minh 31/07/1999 Nam Thái Bình K07SN-96 6909

97 51104067 Nguyễn Văn Nam 12/07/1984 Nam Thái Bình K07SN-97 6910

98 50103664 Trần Thị Thu Hà 01/07/1997 Nữ Thái Nguyên K07SN-98 6911

99 50104839 Nguyễn Thị Liên 13/04/1993 Nữ Vĩnh Phúc K07SN-99 6912

100 51101910 Hà Đức Nhu 04/04/1991 Nam Yên Bái K07SN-100 6913


